                                         BÀI ÔN TẬP TỪ NGÀY 2/4 /2020 ĐẾN NGÀY  9/4/2020
Bài ôn tập số 1: Họ và tên: ........................................................................................

      A/ Luyện từ và câu :
 * Trắc nghiệm

         1/ Câu nào thuộc câu kiểu Ai làm gì ?

        a/ Những ngôi  nhà ngói đỏ rất đẹp .

       b/ Cánh đồng lúa vàng óng ả.   

       c/ Gió rượi đuổi nhau  trong vòm lá xanh  rì.

      2/ Dòng nào dưới đây chỉ gồm từ chỉ hoạt động

       a/ nghe, bay, nhìn, ghi chép

       b/ chậm chạp, nhẹ, làm việc , theo dõi

      c/Cả hai ý ( a) và ( b)
     3/ Bộ phận trả lời cho câu hỏi ở đâu trong câu

    Ở các vường chung quanh, hoa đã biến thành quả.

     a/ Ở các vường chung quanh     b/ hoa                   c/ đã biến thành quả

    4/ Bộ phận trả lời câu hỏi khi nào trong câu.   Hằng ngày, sau giờ làm việc Bác   tự tay chăm sóc vườn cây.

        a/ Bác tự tay chăm sóc vườn cây.      b/ sau giờ làm việc         c/   hằng ngày

    5/  Âm đầu cần điền vào chỗ chấm  trong từ: .thủy  ...iêu

           a/ d                                      b/  ch                                  d/ tr

   6/ Từ chỉ sự vật trong câu.  Bà chải chiếu ra sân cho chúng tôi nằm hóng mát.

     a/ bà, hóng mát                b/ bà , chiếu, sân, chúng tôi             c/ nằm ,hóng mát, bà

   7/ Bộ phận làm gì trong câu: Bà chải chiếu ra sân cho chúng tôi nằm hóng mát.

    a/ bà          b/ chải chiếu                   c/ chải chiếu ra sân cho chúng tôi nằm hóng mát

   8/  Câu  Những đám mây mỏng lấp lánh thuộc câu kiểu.

     a/ Ai làm gì?            b/ Ai thế nào ?                c/ Ai là gì ?

    * Tự luận:

     1/Điền  dấu câu thích hợp vào ô trống(   

        a/ Bạn  kể cho mình nghe về cuộc sống  ở thành thị nhé (
       b/Ôi , cánh đồng quê mới đẹp làm sao (
     c/Mẹ ơi! Khi nào con được đến trường đi học lại(
     d/ Chúng em là những học trò chăm chỉ học tập ( hăng say lao động(      
         2/ Viết từ:

          a/ Viết 4 từ chỉ đặc điểm của cây cối   
.              ........................................................................     

       b/ Viết 3từ chỉ họat  động của em trong giờ học mĩ thuật. Đặt câu với 1 từ vừa tìm được :    ....................................................................................................
       c/ Viết 5 từ chỉ sự vật đặt câu với 1 từ vừa tìm được .
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
      3/ Ghi lại từ chỉ đặc điểm ,từ chỉ hoạt động, sự vât trong  các đoạn thơ  sau.

  Sông La ơi  sông La
               Em làm mơ làm mây trắng          Em mơ làm nắng ấm

   Trong veo như ánh mắt            Bay khắp nẻo trời cao            Đánh thức bao mầm xanh

   Bờ tre xanh in mát                    Nhìn non sông gấm vóc       Vươn lên từ đất mới

   Mươn mướt đôi hàng mi.          Quê mình đẹp biết bao!          Mang cơm no áo lành.

	 Từ chỉ đặc điểm
	 Từ chỉ hoạt động
	Từ chỉ sự vật

	
	
	


    5/  Xác định mẫu câu.

        a/ Những dải mây trắng nhẹ nhàng trôi.   ....................................................

         b/ Hoa hồng nở đỏ rực  khắp vườn.       ........................................................

        c/ Quả bưởi căng tròn mọng nước.       ..........................................................

      d/ Thành và Mến là đôi bạn thân.      ................................................................

      e/  Trăng ôm ấp  mái tóc bạc của  các cụ già.    ..................................................

     g/ Núi cứ vươn mình  lên cao, lên cao mãi.     .................................................

      h/ Những thân cây tràm vươn thẳng lên trời như những cây nến khổng lồ.

....................................................................................................................

   6/ Đánh dấu( vào ô trống trước từ viết đúng chính tả.

      hoa mào gà(            trắng phao(                         hào phóng(
      kho báo      (             chim chào mào(                thuộc lào(
   7/ Điền dấu thanh và tr hoặc ch vào chỗ chấm
   Cây ..uc    ,         . . ..ẻ tuổi      ,      . . ..   ai  tóc,      .  ...u mưa    ,          ..... eo thuyền

*Toán:

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

               23-16, 78-29, 100- 67,    45+9,    34-16,    67-12 , 80-16,      23+9,   2+78

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bài 2: Một sơi dây dài 3dm 4 cm , đã cắt  đi 17 cm . Hỏi  sợi dây còn lại bao nhiêu xăng –ti –mét?

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 Bài 3:  Số:    a/     4 x9 +.....= 40                 b/  12-   7+....= 1 x 5
 Bài 4: Mai cao 9dm 4 cm,  Bình thấp hơn Mai 6 cm . Hỏi Bình cao bao nhiêu xăng – ti –mét ?
......................................................................................................................................................................................................................................................

 Bài ôn số 2 : Họ và tên :...............................................................

* Toán

 Bài 1: Tính:
4kg x 5kg- 12 kg= …………..  3x 4-10= …..         50-16 + 8 =  …        8 x4 +12=…
………………………………………………………………………………………

 Bài 2:  Viết tiếp vào chỗ chấm
a/  Số nhỏ nhất có hai chữ số giống nhau..................

b/ Số liền sau số 73 là .........., Số liền trước số 73 là .......

c/ Số lớn hơn 75 nhưng nhỏ hơn 77 là ............

d/  Số nhỏ hơn 88 lớn hơn 86 là ...............

e/ Hiệu  của hai số là 12, số trừ là số liền sau 23. Số bị trừ  là
g/ Tích của số liền trước và liền sau số 3 là ......................

h/ Hai số có tích là 9. Nếu tăng thừa số thứ nhất lên 2 đơn vị  thì tích mới là....
 Bài 3: Tìm tổng và hiệu của số liền sau và liền trước số 18
...................................................................................................................................................................................................................................................
  Bài 4: Năm nay bác Hồng 48 tuổi. Cô Mai kém bác Hồng 6 tuổi. Hỏi cô Mai năm nay bao nhiêu tuổi ?

................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................

 *.TẬP LÀM VĂN :

Em hãy viết đoạn văn ngắn kể về người thầy hoặc cô đang dạy em mà em yêu quý nhất?

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	                                                                                                
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Bài ôn số 3: Họ và tên :………………………………………………. 
Đọc thầm câu chuyện và trả lời câu hỏi bên dưới:

HOA TẶNG MẸ

Một người đàn ông dừng xe trước cửa hàng hoa để mua hoa gửi tặng mẹ qua dịch vụ bưu điện. Mẹ anh sống cách chỗ anh khoảng hơn trăm ki-lô-mét. Vừa bước ra khỏi ô tô, anh thấy một cô bé đầm đìa nước mắt đang lặng lẽ khóc bên vỉa hè. Anh đến gần hỏi cô bé vì sao cô khóc. Cô bé nức nở:

- Cháu muốn mua tặng mẹ cháu một bông hồng. Nhưng cháu chỉ có 75 xu mà giá một bông hồng những 2 đô la. Người đàn ông mỉm cười:

- Đừng khóc nữa! Chú sẽ mua cho cháu một bông. Người đàn ông cẩn thận chọn mua một bông hồng cho cô bé và đặt một bó hồng gửi tặng mẹ qua dịch vụ. Xong anh hỏi cô bé có cần đi nhờ xe về nhà không. Cô bé cảm ơn, rồi chỉ đường cho anh lái xe đến một nghĩa trang, nơi có một ngôi mộ mới đắp. Cô bé chỉ ngôi mộ và nói:

- Đây là nhà của mẹ cháu.

Nói xong, cô bé nhẹ nhàng đặt bông hồng lên mộ mẹ. Ngay sau đó, người đàn ông vội vã quay lại cửa hàng hoa. Anh huỷ bỏ dịch vụ gửi hoa và mua một bó hồng thật đẹp. Anh lái xe một mạch về nhà mẹ để trao tận tay bà bó hoa.

                                                                                                       Theo  Ca Dao
1/Vì sao cô bé khóc ?

a/ Ví cô bé mất tiền                 b/ Vì cô bé không có tiền mua hoa tặng mẹ.

c/ Vì cô bé không đủ tiền mua một bông hồng tặng mẹ.

2/ Cô bé đem bông hoa đến đâu tặng mẹ .

a/  Cô bé mang hoa đế cơ quan tặng mẹ.
b/ Cô bé mang hoa đến nghĩa trang tặng mẹ.

c/ Cô bé mang hoa về nhà  để tặng mẹ .

3/ Vì sao người đàn ông hủy bỏ dịch vụ gửi hoa , tự lái xe về nhà để trao tận tay mẹ mình bó hoa ?
 a/Vì người đàn ông  đã chứng kiến cảnh cô bé mang hoa đến tận mộ mẹ.
b/Vì người đàn ông thấy gửi hoa  qua dịch vụ là có lỗi có mẹ, không thể hiện tình cảm  của mình đối với mẹ.

c/ Vì người đàn ông rất yêu mẹ.
d/ Cả a,b, c

4/ Dòng nào dưới đây nêu đúng tình cảm  của cô bé  đối với mẹ.

a/ Kính trọng mẹ

b/ Yêu và nhớ mẹ
c/ Chăm sóc mẹ

5/ Bộ phận trả lời câu hỏi khi nào trong câu sau. Ngay sau đó, người đàn ông vội vã quay lại cửa hàng hoa.

a/ Ngay sau đó   b/ người đàn ông vội vã quay lại cửa hàng hoa.

c/ người đàn ông

6/ Anh lái xe một mạch về nhà mẹ để trao tận tay bà bó hoa. Thuộc câu kiểu

a/ Ai làm gì ?                  b/ Ai là gì ?                      c/ Ai thế nào ?
7/ Ghi lại tử chỉ sự vật , tử chỉ hoạt trong văn sau.
 Đừng khóc nữa! Chú sẽ mua cho cháu một bông. Người đàn ông cẩn thận chọn mua một bông hồng cho cô bé và đặt một bó hồng gửi tặng mẹ qua dịch vụ. Xong anh hỏi cô bé có cần đi nhờ xe về nhà không. Cô bé cảm ơn, rồi chỉ đường cho anh lái xe đến một nghĩa trang, nơi có một ngôi mộ mới đắp. Cô bé chỉ ngôi mộ và nói:
	           Từ chỉ sự vật
	       Từ chỉ hoạt động

	
	


8/ Em hãy viết một câu nói về cô bé trong câu chuyện trên.
...........................................................................................................
9/ Câu nào dưới đây không phải mẫu câu Ai làm gì ?
a/ Cháu muốn mua tặng mẹ cháu một bông hồng.
b/ Cô bé là người con hiếu thảo.

c/ Người đàn ông mỉm cười.
 Bài ôn số 4:     Họ và tên :………………………………………….
*Trắc nghiệm :
1/ Tổng của 56 và 9 là

 a/ 64                         b/ 63                                 c/ 65            d/ 69
2/ Tích của 4 và 7 là
a/ 23                             b/ 35                             c/ 28                 d/11
/ Hiệu của 76 và 47 là

a/39                     b/ 38                        c/ 29                                    d/ 26

2/Số liền  sau số nhỏ nhất  có hai chữ số giống nhau là :

a/8                          b/ 9                            c/ 10                              d/12
3/ Tổng  4dm và  6cm là :

 a/ 45 cm               d/ 45 dm           c/ 10 cm                                     d/ 46 cm
4/ Kết qủa của phép tính: 53dm- 17 dm + 3dm =

a/38 dm                        b/ 58                         c/ 39 dm                           d/ 48 kg

5/Mẹ Tùng mua   2 con gà và 4 con vịt. Hỏi có bao nhiêu cái chân ?
a/ 5                              b/  6                        c/ 15                       d/ 12

6/ Tổng của 26 và chính nó

a/ 52                             b/ 50                     c/ 54                          d/ 53
7/ Hiệu của 5 chục và 3

a/ 47                          b/ 37                        c/ 53                               d/ 53

8/Giá trị của C trong phép tính:

  34-C= 9      :C   là :

a/25                              b/ 26                             c/ 37                            d/ 27

9/  Một nửa của  1 chục quả trứng là mấy quả trứng?

a/ 5                             b/ 7                           c/ 6                         d/ 4
10/  Tổng của hai số là số liền sau số 99. Số hạng thứ nhất là 40. Số hạng thứ hai là:

a/59                           b/ 45                                     c/ 49                           d/ 60 
11/ Đội Một trồng được 67 cây. Đội hai trồng nhiều hơn đội một 9 cây.
 Hỏi cả hai đội trồng được bao nhiêu cây ?

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
5/ Tìm một  biết rằng số đó nhân với 2 rồi cộng với 50 thì được số  tròn chục lớn nhất  có hai chữ số. . Số cần  tìm là...................
6/ Tìm x:

x-25=58 +2             x+23=100        x-14= 50                 3 +x = 5 x 9
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

7 Tính độ dài đường gấp khúc gồm ba đoạn thẳng  ,biết độ dài mỗi đoạn thẳng  đều bằng 4cm?
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

8/ Một  đường gâp khúc dài 8cm. Biết độ dài mỗi đoạn thẳng là 2cm. Hỏi đường gâp khúc đó gồm có mây đoạn thẳng ?

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

9/ Viết tiếp vào chỗ chấm

a/ Tích của 5 và 8 là:...................

b/ Tích của số liền trước  số 7 và liền sau số 3 là:.:......

c/  Tìm số có hai chữ số biết tổng hai chữ số là 7 và tích của hai chữ số là 10.  Số đó là:.............

 d/   Tổng của số tròn chục lớn nhất có hai chữ số và số nhỏ nhât có hai chữ số là. ..............

11/ Mỗi túi cam có 5 quả . Hỏi 8 túi cam có bao nhiêu qủa cam ?
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

12/ An có 3 hộp bi, mỗi hộp đựng 2 viên bi.  Bình có 2 hộp bi, mỗi hộp có 4 viên. 

a/ Ai nhiều viên bi hơn ?

......................................................................................................................................................................................................................................................b/ Số viên bi của hai bạn:........................

13/ Hình vẽ bên có ........ hình chữ nhật
	
	
	

	
	
	


